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	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG 
(Trang bị cho 01 đội)

	
	
	
	Đội dân phòng
	Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở
	Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành

	
	
	
	
	Cơ sở 
thuộc Phụ lục II kèm theo 
Nghị định số 105/2025/NĐ-CP
	Cơ sở còn lại 
thuộc Phụ lục I kèm theo 
Nghị định số 105/2025/NĐ-CP
	

	1
	Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg
	Bình
	05
	
	
	

	2
	Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít
	Bình
	05
	
	
	

	3
	Đèn (độ sáng tối thiểu 200 lm, chịu nước tối thiểu IPX5)
	Chiếc
	02
	02
	01
	03

	4
	Rìu (chất liệu đầu rìu bằng thép cacbon cao)
	Chiếc
	01
	02
	01
	02

	5
	Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài tối thiểu 100 cm)
	Chiếc
	01
	01
	01
	01

	6
	Búa (chất liệu đầu búa bằng thép cacbon cao, nặng tối thiểu 5 kg,)
	Chiếc
	01
	01
	01
	01

	7
	Kìm cộng lực (có tải cắt tối thiểu 60 kg)
	Chiếc
	01
	01
	01
	01

	8
	Mặt nạ lọc độc hoặc mặt nạ phòng độc cách ly
	Bộ
	03
	03
	
	03



* Ghi chú:
	- Các phương tiện phải được quản lý, bảo quản, bảo dưỡng theo quy định tại Thông tư này; thời hạn sử dụng theo niên hạn của nhà sản xuất, được thay thế khi hết niên hạn sử dụng hoặc khi bị hư hỏng.
	- Trường hợp phương tiện quy định trong Phụ lục này đã được trang bị tại cơ sở theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc trang bị trên phương tiện chữa cháy cơ giới của cơ sở thì không bắt buộc trang bị những phương tiện đã có cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội trưởng Đội dân phòng, Đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành quyết định việc giao phương tiện cho từng thành viên trong đội để sử dụng và loại phương tiện để sử dụng chung./.


